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Phụ luc 1: Tổng hợp nguồn nước trữ trong các hồ chứa thủy lợi 

TT Hồ chứa Tỉnh 

Dung tích 

trữ thiết kế 

(triệu m3) 

W trữ hiện 

tại so với 

Wtk (%) 

So sánh với cùng kỳ (+/-%) Đánh giá 

tuần 

TBNN 2020 2019 

I Gâm - Chảy và vùng phụ cận 10,2 77,1 3,9 -15,9 7,8 Tăng 

1 Ngòi Là 2 Tuyên Quang 3,2 100,0 32,1 12,3 51,1 Giảm 

2 Ngòi Là 1 Tuyên Quang 1,0 48,6 -22,6 -32,4 -48,7 Tăng 

3 Như Xuyên Tuyên Quang 2,0 90,7 12,4 -9,3 12,3 Tăng 

4 Noong Mò Tuyên Quang 1,1 50,7 -10,2 -26,4 -16,7 Tăng 

5 Hồ Khởn Tuyên Quang 1,0 93,4 36,1 -6,6 45,9 Tăng 

6 Hoa Lũng Tuyên Quang 0,7 88,5 8,8 -11,5 27,9 Tăng 

7 Hoàng Tân Tuyên Quang 1,2 19,6 -29,5 -37,1 -17,3 Giảm 

II Sông Thao và vùng phụ cận 6,4 55,0 -23,0 -11,1 -25,2 Tăng 

1 HT Từ Hiếu Yên Bái 2,6 70,9 -2,0 -4,4 3,7 Tăng 

2 Tặng An Yên Bái 1,0 11,4 -69,9 -77,1 -61,8 Tăng 

3 Roong Đeng Yên Bái 1,2 61,6 2,4 61,6 -22,8 Tăng 

4 Khe Vải Yên Bái 1,5 50,9 -22,4 -24,7 -20,1 Tăng 

III Sông Đà và vùng phụ cận 84,3 38,2 -1,2 10,1 1,1 Tăng 

1 Hồng Sạt Điện Biên 2,0 34,0 -1,3 33,8 -8,4 Tăng 

2 Pe Luông Điện Biên 1,6 67,6 10,3 3,8 28,6 Tăng 

3 Sái Lương Điện Biên 0,6 29,2 -6,7 -11,0 -13,9 Tăng 

4 Bản Ban Điện Biên 1,0 43,0 -16,6 -42,0 23,9 Tăng 

5 Hồng Khếnh Điện Biên 1,6 59,3 33,2 48,1 31,0 Tăng 

6 Na Hươm Điện Biên 0,6 30,4 -3,5 -4,2 4,3 Tăng 

7 Pa Khoang Điện Biên 39,2 14,8 -8,9 -6,2 -16,2 Tăng 

8 Hồ Huổi Phạ Điện Biên 1,4 78,1 -4,8 11,9 -5,5 Tăng 

9 Hồ Nậm Ngám Điện Biên 5,4 63,6 -0,2 19,0 -0,1 Giảm 

10 Mường Lựm Sơn La 1,0 100,0 100,0 24,1 19,1 Tăng 

11 Huổi Vanh Sơn La 2,1 33,2 33,8 -13,4 12,8 Tăng 

12 Tiền Phong Sơn La 2,1 9,6 9,9 -18,8 12,2 Tăng 

13 Đen Phường Sơn La 0,9 44,4 48,6 -11,8 1,4 Tăng 

14 Cơ Muông Sơn La 1,3 6,4 15,9 -46,9 -16,6 Tăng 
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15 Lái Bay Sơn La 1,3 25,0 28,7 -8,1 6,6 Tăng 

16 Suối Chiếu Sơn La 3,3 100,0 89,6 0,6 1,8 Giảm 

17 Vưng Hòa Bình 19,0 65,2 67,5 6,7 17,5 Tăng 

18 Trọng Hòa Bình 2,6 81,8 100,0 34,6 53,6 Tăng 

19 Khang Trào Hòa Bình 3,7 100,0 100,0 49,7 45,4 Tăng 

20 Mu Mạ Hòa Bình 2,0 71,7 78,3 21,1 29,1 Tăng 

21 Đồng Chanh Hòa Bình 0,8 36,2 40,7 -0,1 5,4 Tăng 

22 Cạn Thượng Hòa Bình 1,6 37,7 31,1 8,7 -13,0 Giảm 

23 Tày Măng Hòa Bình 4,3 70,6 70,0 25,7 27,1 Giảm 

24 Liên hồ Phú Lão Hòa Bình 0,3 54,5 100,0 -11,9 -8,1 Tăng 

25 Me I Hòa Bình 1,8 28,5 25,4 -5,4 7,2 Giảm 

26 Đại Thắng Hòa Bình 0,7 13,7 11,7 -17,6 12,3 Giảm 

27 Yên Bồng I Hòa Bình 0,7 40,7 29,1 -0,9 21,4 Giảm 

IV 
Sông Bằng Giang - Kỳ Cùng và 

vùng phụ cận 
43,6 43,5 0,1 14,4 -10,8 Tăng 

1 Khuổi lái Cao Bằng 2,5 82,1 100,0 16,5 2,5 Tăng 

2 Nà Tấu Cao Bằng 1,8 34,5 56,8 -35,2 -38,5 Tăng 

3 Bản Nưa Cao Bằng 0,8 74,6 87,4 28,7 63,6 Tăng 

4 Bản Viết Cao Bằng 3,1 28,4 44,9 -38,5 -10,6 Tăng 

5 Bản Chang Bắc Kạn 1,6 100,0 35,1 65,2 40,0 Tăng 

6 Nà Cáy Lạng Sơn 4,3 81,1 -20,9 -25,0 -18,9 Tăng 

7 Tà Keo Lạng Sơn 12,9 27,5 -48,9 -36,1 -54,1 Tăng 

8 Thẩm Luông Lạng Sơn 1,0 39,4 -30,3 -30,6 -33,3 Tăng 

9 Nà Tâm Lạng Sơn 1,9 10,1 -50,4 -45,1 -48,7 Tăng 

10 Nà Chào Lạng Sơn 2,3 16,9 -30,3 -43,9 -48,0 Tăng 

11 Phai Danh Lạng Sơn 2,1 67,4 -16,8 -11,9 -24,6 Tăng 

12 Nà Pàn Lạng Sơn 0,8 7,5 -10,1 -4,1 -8,9 Tăng 

13 Bản Chành Lạng Sơn 2,0 49,1 -47,0 -48,5 -50,9 Tăng 

14 Tam Hoa Lạng Sơn 1,5 39,9 -37,9 -39,2 -39,2 Tăng 

15 Đắp Đề Lạng Sơn 1,1 41,7 -12,1 -3,6 -21,2 Tăng 

16 Kai Hiển Lạng Sơn 1,9 72,2 -18,6 -17,9 -31,0 Tăng 

17 Vũ Lăng Lạng Sơn 2,1 17,5 -7,8 -9,0 -7,9 Tăng 

V Sông Cầu và vùng phụ cận 194,7 54,8 2,4 -7,3 -11,3 Tăng 

1 Núi Cốc Thái Nguyên 168,0 52,4 5,5 -3,9 -11,3 Tăng 

2 Bảo Linh Thái Nguyên 5,8 86,8 39,5 13,2 40,6 Tăng 

3 Gò Miếu Thái Nguyên 5,2 69,2 -2,8 -23,9 -28,8 Tăng 

4 Ghềnh Chè Thái Nguyên 2,6 65,0 -31,9 -35,0 -35,0 Tăng 

5 Phượng Hoàng Thái Nguyên 1,6 48,4 -1,0 -6,8 -22,5 Tăng 

6 Phú Xuyên Thái Nguyên 1,2 70,1 2,3 -8,3 -13,9 Tăng 

7 Trại Gạo Thái Nguyên 1,9 37,8 -8,4 -16,9 -23,1 Tăng 

8 Nước Hai Thái Nguyên 2,6 66,8 12,6 6,9 9,0 Tăng 

9 Suối Lạnh Thái Nguyên 1,6 36,6 -15,8 -33,7 -40,9 Tăng 

10 Nà Tấc Thái Nguyên 0,7 79,3 19,2 31,8 -3,4 Tăng 

11 Đoàn Ủy Thái Nguyên 0,9 86,0 20,2 13,4 17,9 Tăng 
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12 Cây Si Thái Nguyên 0,2 50,9 -20,8 -32,1 -26,3 Tăng 

13 Quán Chẽ Thái Nguyên 2,4 90,6 12,8 0,9 -9,4 Giảm 

 

Phụ luc 2: Tổng hợp thông tin hạn hán (nếu có) 

TT Tỉnh, huyện 

Kế hoạch canh tác (ha) Diện 

tích 

tưới ổn 

định 

(ha) 

DT 

chưa 

được 

tưới 

(ha) 

DT thiếu 

nguồn, 

không 

chủ động 

tưới (ha) 

Diện tích bị ảnh 

hưởng hạn hán 

Tổng 

cộng 
Lúa 

Cây 

trồng 

khác 

Hiện 

tại 

(ha) 

Xu thế 

hạn  

(tăng/g

iảm) 

I 

Lưu vực sông Gâm Chảy và vùng 

phụ cận (Tỉnh Tuyên Quang, Hà 

Giang 

90.905 52.947 37.958 90.905     

1 Tuyên Quang 57.591 27.798 29.793 57.591     

2 Hà Giang 33.314 25.149 8.165 33.314     

II 
Lưu vực sông Thao và vùng phụ cận 

(Tỉnh Yên Bái, Lào Cai) 
101.778 29.806 92.327 101.778     

1 Tỉnh Yên Bái 52.543 19.608 42.990 52.543     

2 Tỉnh Lào Cai 49.235 10.198 49.337 49.235     

III 

Lưu vực sông Đà và vùng phụ cận 

(Tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, 

Lai Châu) 
333.406 128.053 205.353 333.406     

1 Tỉnh Hòa Bình 44.492 22.624 21.868 44.492     

2 Tỉnh Sơn La 165.816 34.795 131.021 165.816     

3 Tỉnh Điện Biên 71.251 41.775 29.477 71.251     

4 Tỉnh Lai Châu 51.846 28.859 22.987 51.846     

IV 

Lưu vực sông Bằng Giang- Kỳ Cùng 

và vùng phụ cận (Tỉnh Cao Bằng, 

Lạng Sơn, Bắc Kạn) 
80.913 59.704 21.210 80.913     

1 Tỉnh Cao Bằng 39.184 23.107 16.077 39.184     

2 Tỉnh Lạng Sơn 31.716 27.110 4.606 31.716     

3 Tỉnh Bắc Kạn 10.013 9.486 527 10.013     

V Lưu vực sông Cầu và vùng phụ cận 49.573 27.764 21.809 49.573     

1 Thái Nguyên 49.573 27.764 21.809 49.573     

 Tổng 656.575 298.273 378.657 656.575     

 

 

 

 


